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   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2015/NĐ-CP 

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

(Bảng so sánh NĐ 27, đề xuất điểm mới và lý do đề xuất)
	TT
	Nghị định số 27/2015/NĐ-CP
	Dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP
	Lý do sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Ý KIẾN TRAO ĐỔI

	1. 
	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.


	Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày tháng năm 2022;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

	Căn cứ Luật Giáo dục 2019, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Thi đua, khen thưởng (đang được sửa đổi để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 3, QH khóa XV)


	

	2. 
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
	
	

	3. 
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định đối tượng, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, hội đồng xét tặng, trình tự thủ tục xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.


	Viết thường từ “nhân dân, ưu tú” theo như Luật Giáo dục 2019 và đúng với quy định viết hoa 
Bổ sung thêm “nguyên tắc”, “trình tự” vì trong đó sẽ bao gồm các quy định về quy trình, hồ sơ
	Chờ Luật TĐKT (sửa đổi) viết thế nào thì theo vì hiện nay đang tồn tại 2 cách viết trong dự thảo Luật


	4. 
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	
	

	5. 
	1. Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:
	1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục bao gồm:
	Điều 78 Luật Giáo dục 2019 quy định: Phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú.

Tuy nhiên, Luật TĐKT hiện chưa quy định đối tượng cán bộ nghiên cứu giáo dục

 
	Cần xử lý thế nào đối với đối tượng cán bộ nghiên cứu giáo dục. Hiện nay, dự thảo đưa đối tượng này vào ô CBQLGD và thu hẹp đối tượng là cán bộ nghiên cứu giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo


	6. 
	a) Giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dạy, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên, nhà trường và các cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 49, Điều 61, Điều 62, Điều 63, Điều 64 và Điều 69 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục);
b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này; viên chức làm nhiệm vụ quản lý tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng thuộc các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; công chức chuyên trách làm công tác quản lý dạy nghề Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ); nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm làm cán bộ công đoàn giáo dục (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý giáo dục);
	a) Giáo viên, giảng viên (gọi chung là nhà giáo) trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, trường chuyên biệt, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập (gọi chung là cơ sở giáo dục); giảng viên là trưởng khoa, phó trưởng khoa, viện trưởng, phó viện trưởng viện đào tạo và trưởng bộ môn, phó trưởng bộ môn trực thuộc trường (gọi chung là trưởng khoa, phó trưởng khoa và tương đương);

b) Cán bộ quản lý giáo dục 

- Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc, chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường của các cơ sở giáo dục; cán bộ, viên chức tại các phòng, ban, viện, trung tâm (không có chức năng đào tạo), văn phòng, hội đồng, phân hiệu thuộc các cơ sở giáo dục;

- Cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục: Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, công chức phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, công chức chuyên trách công tác quản lý giáo dục tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; công chức chuyên trách công tác quản lý dạy nghề tại các phòng lao động - thương binh và xã hội, sở lao động - thương binh và xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; cán bộ công đoàn giáo dục; viên chức, cán bộ nghiên cứu giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

	Đề xuất chia rõ đối tượng để xây dựng tiêu chuẩn cho phù hợp

Theo các thông tư quy định chế độ làm việc của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thì định mức giờ chuẩn giảng dạy tối thiểu của trưởng khoa, phó trưởng khoa trong khoảng từ 60-80% của định mức giờ chuẩn quy định. Nên tính đối tượng này là giảng viên. Các văn bản quy định về xét tặng danh hiệu này trước đây đều quy định đối tượng này là giảng viên. 

Trong các buổi tọa đàm, một số ý kiến đề nghị CBQL tại CSGD có tham gia giảng dạy nên thời gian quản lý được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy (tham gia giảng dạy từ 7-30%)
	Đã đưa hết các cơ sở GD theo quy định của Luật GD 2019.
Thực tế cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các thông tư của Bộ GDĐT quy định về chế độ làm việc của giáo viên, giảng viên có quy định định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Nhiều ý kiến đề nghị tính đối tượng này là giáo viên, giảng viên vì thực tế thông tư của Bộ GDĐT quy định xếp ngạch giáo viên/giảng viên, hưởng phụ cấp đứng lớp.

Khoản 1 Điều 3 Luật Viên chức quy định: Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

Luật Giáo dục 2019 quy định:

Điều 66. Vị trí, vai trò của nhà giáo: Nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục, trừ cơ sở giáo dục quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 của Luật này.

Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là giáo viên; nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng trở lên gọi là giảng viên.

Điều 18. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục: Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục.

Do đó, không thể xếp CBQLSGD vào ô giáo viên/giảng viên được?


	7. 
	c) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng;

	c) Giữ nguyên

	
	

	8. 
	d) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

	đ) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục giảng dạy, quản lý cơ hữu tại các trường dân lập và tư thục.

	Thay thế cụm từ “cơ sở giáo dục ngoài công lập” thành “các trường dân lập và tư thục” cho phù hợp với Điều 47, Luật Giáo dục 2019
	

	9. 
	2. Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
	2. Giữ nguyên
	
	

	10. 
	
	Điều 3: Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thời gian cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan quản lý giáo dục hoặc cơ sở giáo dục được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục. Thời gian đi học tập trung sau khi được tuyển dụng vào ngành Giáo dục được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

2. Giáo viên, giảng viên giỏi là giáo viên dạy giỏi, giảng viên dạy giỏi, giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, giáo viên và giảng viên kỹ năng nghề giỏi, giảng viên nghiệp vụ sư phạm giỏi. 
3. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ là đề tài khoa học và công nghệ, chương trình khoa học công nghệ, đề án khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học và công nghệ, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.
4. Bài báo khoa học là công trình khoa học của tác giả đã được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế trong danh mục Web of Science gồm SCIE, SSCI và S&HCI; tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế trong danh mục Scopus, ESCI; tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế khác (có mã số chuẩn quốc tế ISSN); tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư nhà nước; kỷ yếu hội thảo quốc gia, quốc tế có phản biện (đã được xuất bản với mã số chuẩn quốc tế ISBN). 

 5. Giáo trình là tài liệu giảng dạy, học tập có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng được xuất bản; hoặc được người đứng đầu cơ sở giáo dục duyệt, lựa chọn.

6. Sách chuyên khảo là công trình khoa học trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu và tương đối toàn diện về một vấn đề khoa học chuyên ngành đã được xuất bản.

7. Sách tham khảo là tài liệu tham khảo hoặc công trình nghiên cứu khoa học chuyên ngành có nội dung phù hợp với chương trình đào tạo, bồi dưỡng được xuất bản và được cơ sở giáo dục dùng làm tài liệu tham khảo cho người dạy và người học.
8. Sách hướng dẫn là tài liệu được xuất bản và được cơ sở giáo dục dùng làm tài liệu hướng dẫn cho người dạy và người học, hướng dẫn thực tập môn học, thực tập theo giáo trình, thực tập trong bệnh viện, thực tập trong cơ sở sản xuất; từ điển chuyên ngành.

9. Bằng khen cấp tỉnh, bộ là bằng khen theo công trạng và thành tích đạt được theo năm học hoặc năm công tác.

	Nhằm rõ ràng, tường minh trong quá trình cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét tặng và quá trình thẩm định hồ sơ; giải quyết các vấn đề vướng mắc trong 2 đợt xét tặng

Khoản 4: Rà soát theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KHCN. 
	Xin ý kiến
Cho 1 phụ lục riêng về tác phẩm nghệ thuật thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế… Đề nghị Bộ VHTTDL rà soát và thiết kế 1 phụ lục riêng cho các ngành, chuyên ngành đặc thù. 
Có ý kiến cho rằng hiện nay nên chấp nhận giáo trình điện tử dùng trong các cơ sở GDĐH. Tuy nhiên, Thông tư số 35/2021/TT-BGDĐT ngày 06/12/2021 của Bộ GDĐT yêu cầu đối với các cơ sở GDĐH thì giáo trình phải được xuất bản
Khoản 9: BK PTTĐ đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập của Bộ GDĐT thực chất là khen năm học. Tuy nhiên, theo quy định NĐ 91 khen theo PTTĐ là khen chuyên đề. Vậy xử lý chỗ này thế nào?

	11. 
	Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
1. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
2. Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
	Điều 4. Nguyên tắc xét tặng

1. Không sử dụng thành tích đã được xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước bao gồm thầy thuốc, nghệ sĩ, nghệ nhân nhân dân, ưu tú để đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

2. Các thành tích để xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” phải đạt được trong thời gian công tác trong ngành Giáo dục.

3. Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

4. Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục; nhà giáo là nữ; nhà giáo dạy học sinh khuyết tật; nhà giáo công tác ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định (sau đây gọi chung là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).


	Nhằm rõ ràng, tường minh trong quá trình cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét tặng và quá trình thẩm định hồ sơ; giải quyết các vấn đề vướng mắc trong 2 đợt xét tặng

Bổ sung khoản 4. nhà giáo dạy học sinh khuyết tật; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đề nghị của các địa phương tại 02 cuộc tọa đàm
Bổ sung khái niệm vùng có đk kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn theo Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi)
	Xin ý kiến

Khoản 4: bổ sung ưu tiên nhà giáo dạy học sinh khuyết tật?

	12. 
	Điều 4. Thời gian xét tặng và công bố danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.
	Điều 5. Thời gian xét tặng và công bố danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Giữ nguyên
	
	Có quy định được công bố vào dịp  kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 của năm xét tặng không?

	13. 
	Điều 5. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức
1. Trách nhiệm kê khai, xác nhận thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:
a) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong hồ sơ;
b) Cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thực hiện xét tặng theo quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị lên Hội đồng cấp trên.
2. Quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:
a) Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật;
b) Có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được khen thưởng; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức và tài năng sư phạm, là gương sáng cho học trò và đồng nghiệp noi theo.
	Điều 6. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức
Giữ nguyên khoản 1
Dự kiến sửa: 

a) Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
	
	Điểm a khoản 2 có ý kiến cho rằng quá chung chung, nên quy định cụ thể chế độ ưu tiên (ví dụ nâng lương sớm…)



	14. 
	Điều 6. Tổ chức trao tặng
Các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cho các “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được Chủ tịch nước phong tặng theo quy định của pháp luật.
	Điều 7. Tổ chức trao tặng
Các bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cho các “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được Chủ tịch nước phong tặng.
	Bỏ cụm từ “theo quy định của pháp luật” để tổ chức trang trọng, không lồng ghép

	Việc trao tặng cho ĐHQG thế nào?

	15. 
	Điều 7. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng
1. Kinh phí tổ chức xét tặng để thực hiện các hoạt động sau:
a) Xây dựng, triển khai kế hoạch của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (sau đây gọi chung là Hội đồng);
b) Trả thù lao cho thành viên Hội đồng, thư ký Hội đồng các cấp và việc thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng;
c) Tổ chức các phiên họp Hội đồng;
d) Công bố kết quả xét chọn của Hội đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến nhân dân;
đ) Họp báo công bố kết quả xét chọn của Hội đồng các cấp;
e) Tổ chức Lễ trao tặng;
g) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
2. Kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được quy định như sau:
a) Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp Nhà nước và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
b) Cấp nào quyết định thành lập Hội đồng thì cấp đó có trách nhiệm bố trí kinh phí cho hoạt động xét tặng và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Tiền thưởng kèm theo danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được ngân sách nhà nước cấp qua các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.


	Điều 8. Kinh phí tổ chức xét tặng và tiền thưởng
Khoản 1, 3 giữ nguyên

Sửa điểm b khoản 2: 

b) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện  có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở, Hội đồng cấp huyện và Hội đồng cấp tỉnh, bộ và các chi phí khác liên quan theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.


	Làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng
Bổ sung cấp huyện vì UBND cấp huyện cần dự toán đề xuất đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Phòng GD, cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS (Các đợt xét trước đây, một số tỉnh chỉ cấp cho HĐ của Sở và tỉnh do đơn vị cấp huyện không dự trù, đề xuất)
	Có cần quy định cho Bộ TC không?

Có cần quy định việc ban hành thông tư không? 
Khi xét theo NĐ 27, Bộ GDĐT phải có VB đề nghị Bộ TC hướng dẫn. Bộ TC có 1 công văn hướng dẫn riêng cho Bộ GDĐT, chứ không hướng dẫn cho toàn quốc

	16. 
	Chương II
TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	Chương II
ĐIỀU KIỆN, CÁCH TÍNH THÀNH TÍCH VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	
	

	17. 
	
	Điều 9. Điều kiện và cách tính quy đổi 

1. Trong quá trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” nếu cá nhân chuyển đổi vị trí công tác thì vẫn xét theo chức danh tại thời điểm cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tại Hội đồng cấp cơ sở.

2. Trường hợp cán bộ quản lý giáo dục được bổ nhiệm dưới 01 năm thì đề nghị xét tặng theo tiêu chuẩn của nhà giáo. Trường hợp cán bộ quản lý giáo dục được bổ nhiệm từ 01 năm trở lên thì phải chịu trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đối với tập thể được giao quản lý, phụ trách tính từ thời gian được bổ nhiệm.
3. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được nhân hệ số 2 để tính thời gian xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.
4. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện đang công tác tại trường, lớp dành cho người khuyết tật có thời gian công tác từ 05 năm trở lên được hưởng chế độ, chính sách ưu tiên khi đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

5. Trường hợp cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thời gian công tác trong ngành Giáo dục; cá nhân được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú ít nhất sau 03 năm tính từ ngày có quyết định xóa kỷ luật; thành viên hội đồng xét tặng các cấp có ý kiến xem xét, thảo luận các ứng viên đã từng bị kỷ luật trước khi bỏ phiếu, thông qua.
6. Danh hiệu giáo viên, giảng viên giỏi được tính tương đương danh hiệu chiến sĩ thi đua cùng cấp; trong đó, giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện tương đương chiến sĩ thi đua cơ sở; 02 lần đạt danh hiệu giáo viên giỏi trung học phổ thông cấp trường được công nhận tương đương 01 lần chiến sĩ thi đua cơ sở. Trong một năm, nếu cá nhân được tặng cả hai danh hiệu giáo viên giỏi và chiến sĩ thi đua cùng cấp thì chỉ được tính là một thành tích.
7. Thành viên 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nào được tính là chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp đó. Việc quy đổi này chỉ áp dụng cho đối tượng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” và không áp dụng cho đối tượng làm việc ở các cơ sở giáo dục đại học và người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan quản lý giáo dục.

8. Bằng độc quyền sáng chế được tính tương đương 05 bài báo khoa học hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước; bằng độc quyền giải pháp hữu ích được tính tương đương 03 bài báo khoa học hoặc 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ.

9. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia giảng dạy đủ định mức theo quy định của pháp luật về chế độ làm việc của nhà giáo thì được tính cộng dồn thời gian trực tiếp giảng dạy theo định mức tối thiểu. 
Cách tính như sau:
10. Thành tích về tài năng sư phạm được tính cộng dồn, quy đổi tương đương đối với các nhóm, loại thành tích như: sách, giáo trình, bài báo, tiết dạy minh họa, bồi dưỡng học sinh. 
	Nhằm rõ ràng, tường minh trong quá trình cá nhân làm hồ sơ đề nghị xét tặng và quá trình thẩm định hồ sơ; giải quyết các vấn đề vướng mắc trong 2 đợt xét tặng

Khoản 3: Cập nhật theo Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi)
Khoản 4: Đề xuất theo kết quả hội thảo, khảo sát năm 2021 vì môi trường giảng dạy, chăm sóc trẻ khuyết tật rất đặc thù. 

Khoản 9

Tổng hợp báo cáo thống kê dự báo: CBQLGD thiếu 2 năm là 435 người, thiếu 3 năm là 305 người (báo cáo của 66 trường ĐH, 55 cơ sở GDNN và 28 sở GDĐT)

Chỉ quy đổi số giờ định mức theo quy định hiện hành của vị trí việc làm, không quy đổi theo số giờ thực tế vì có thể vi phạm Luật Lao động

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và viên chức tại các phòng ban có định mức giảng dạy tùy theo vị trí công tác và cấp học, số giờ dao động từ 7% tới 30% (đa số khoảng 20%)

Không cứng nhắc trong việc tính thành tích về tài năng sư phạm, ví dụ: yêu cầu có 2 sách hoặc 2 giáo trình… nhà giáo có 1 sách, 1 giáo trình được tính là đủ 2
	Xin ý kiến

Khoản 2: Có ý kiến cho rằng: bổ nhiệm dưới 02 năm thì CBQLGD chỉ chịu 01 năm trách nhiệm đối với tập thể; còn trên 02 năm thì mới chịu trách nhiệm 02 năm TTHTXSNV
(nghiên cứu thêm cấp phó có phải chịu trách nhiệm đối với tập thể tham gia quản lý?!) 
Bổ sung thêm khoản 4 thì có vướng gì không? Nếu bổ sung thì phải đánh giá tác động chính sách mới
Khoản 5 quy định thế này có phù hợp không? Dự thảo trước quy định: Trường hợp cá nhân bị xử lý kỷ luật thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thời gian công tác trong ngành Giáo dục. Một số ý kiến cho rằng, đã là NGND, ƯT thì phải không có “tì vết” gì; có ý kiến cho rằng xem xét bị kỷ luật 1 năm thì phải yc mấy năm sau mới được tham gia xét tặng

Khoản 9: Thực tế một số CBQLCSGD nhưng vẫn giữ ngạch giảng viên thì có thể cho họ được lựa chọn đối tượng xét tặng được không?

Trong trường hợp không chuyển được đối tượng CBQLCSGD sang giáo viên/giảng viên thì xem xét việc quy đổi. Tuy nhiên, nếu thực hiện quy đổi thì cũng không thể hài hòa hết cho các đối tượng (Báo cáo cụ thể) 
Danh hiệu NGND có áp dụng việc quy đổi này không?

Xin ý kiến về nội dung đánh giá tác động

 

	18. 
	Điều 8. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”
Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
	Điều 10. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”
Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” được xét tặng cho các nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục từ 20 năm trở lên; cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp giảng dạy, giáo dục; đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” và tiếp tục đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:
Khoản 1. Giữ nguyên
	Chuyển quy định của khoản 5 Điều 8 NĐ 27 lên thành quy định chung

Bổ sung từ “giáo dục” (Vì giáo viên không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy mà còn có nhiệm vụ giáo dục)
	Có ý kiến cho rằng đưa cụm từ đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lên đầu tiên. Tuy nhiên, hiện nay đang khó diễn đạt
Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi) chỉ để cụm từ: Trung thành với Tổ quốc  

	19. 
	2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc nhất có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
	2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu học trò; có uy tín, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu; đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng
	Bổ sung yêu cầu uy tín, ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội (theo dự thảo Luật TĐKT sửa đổi)
	Xem lại cụm từ: đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao, khó định lượng, khó xác định
Bổ sung thêm tiêu chí gì cho rõ nội hàm từ “uy tín”, “ảnh hưởng”


	20. 
	3. Đã được 01 lần tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).

	3. Đã 01 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp tỉnh, bộ hoặc giáo viên, giảng viên giỏi cấp tỉnh, bộ; được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giáo viên, giảng viên giỏi cùng cấp trong năm liền kề năm đề nghị xét tặng; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc Huân chương Lao động hoặc Huân chương Độc lập (riêng đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 02 lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên).

Đối với trưởng khoa, phó trưởng khoa và tương đương, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu thì tập thể do cá nhân quản lý 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc 01 bằng khen cấp tỉnh, bộ hoặc 01 cờ thi đua cấp tỉnh, bộ.


	Chuyển quy định từ khoản 4 lên khoản 3 để thành quy định chung cho các đối tượng cán bộ quản lý, không phải nhắc lại nhiều lần

	Cụ thể hóa tiêu chuẩn “có công lớn trong sự nghiệp giáo dục” theo dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi)
Có ý kiến cho rằng chỉ cần tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến?
Nghiên cứu thêm trách nhiệm của cấp phó của người đứng đầu đối với tập thể

	21. 
	4. Có sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:

	4. Tài năng sư phạm xuất sắc được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:

	Bổ sung từ “xuất sắc” theo dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi)

Tách thành 07 nhóm đối tượng (thống nhất với nhà giáo ưu tú cũng chia thành 07 nhóm đối tượng) và cụ thể hóa tiêu chuẩn cho phù hợp với từng đối tượng. 

Làm rõ quy định về sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời bổ sung thêm một số tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo, CBQL


	Có ý kiến cho rằng thành tích nên tính theo cả quá trình công tác. Vì quy định như thế sẽ rất ít người có đủ điều kiện. Tuy nhiên đang vướng quy định về TĐKT: thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.
Những quy định mới trong dự thảo này về xây dựng tài liệu bồi dưỡng để là báo cáo viên do sở tổ chức. Các GV biên soạn và báo cáo thôi, nay yc có quyết định phân công hoặc giấy xác nhận là khó
Vấn đề sáng kiến. Góp ý dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi), Bộ GDĐT đề nghị bỏ sáng kiến

	22. 
	a) Giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề và trung cấp, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng: 

Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 01 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.

	a) Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non là tác giả 05 sáng kiến được hội đồng sáng kiến cơ sở công nhận (sau đây gọi là sáng kiến cơ sở) và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
- Tác giả 01 sáng kiến được công nhận có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh, bộ (sau đây gọi là sáng kiến cấp tỉnh, bộ);

- Có 02 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng cấp sở, ban, ngành tổ chức;

	
	Tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ… có xem là tiêu chuẩn bắt buộc không?


	23. 
	
	b) Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng, trường trung học phổ thông, trường chuyên, trường năng khiếu, trường dự bị đại học, trung tâm chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp là tác giả 05 sáng kiến cơ sở và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Tác giả 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ;

- Tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu hoặc đưa vào giảng dạy; hoặc có 03 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng do cấp sở, ban, ngành tổ chức;
- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tham gia biên soạn 02 sách chuyên khảo; hoặc tác giả 03 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc 04 tập bài giảng; 

- Tác giả chính 03 bài báo khoa học; hoặc giảng dạy, bồi dưỡng được 03 học sinh, sinh viên, thí sinh hoặc 03 nhóm học sinh, sinh viên, thí sinh  đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, khuyến khích hoặc giải thưởng kỹ năng nghề trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế do các bộ quản lý quyết định cử học sinh, sinh viên, thí sinh tham gia; 

 - Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 


	
	Không tính tham gia Hội đồng thẩm định SGK hoặc tài liệu GD địa phương vì không có sản phẩm? Hoặc nếu tính tương đương với sản phẩm nhà giáo xây dựng được thì 2 hay mấy lần tham gia Hội đồng?
Không có quy định về tác giả chính. Trường hợp 1 bài báo có rất nhiều người cùng tham gia thì xử lý thế nào, có thể quy định tỷ lệ % đóng góp không (trong hồ sơ có giấy xác nhận của đơn vị hoặc đại diện nhóm về tỷ lệ đóng góp không???)

Nên dùng từ chủ trì hay chủ nhiệm

Về chủ trì nhiệm vụ KHCN cho các đối tượng xét danh hiệu NGND nên thay bằng thành viên tham gia vì đến khi xét tặng danh hiệu NGND các ứng viên đã nhiều tuổi rồi nên không còn nhiều người làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN nữa, dành cho lớp trẻ

	24. 
	
	c) Giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 

- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tham gia biên soạn 02 sách chuyên khảo; hoặc tác giả 04 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc 05 tập bài giảng;

- Tác giả chính 03 bài báo khoa học; hoặc hướng dẫn chính 03 sinh viên, học viên, thí sinh hoặc 03 nhóm sinh viên, học viên, thí sinh đoạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học hoặc đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế do các bộ quản lý quyết định cử sinh viên, học viên, thí sinh tham gia;


	
	

	25. 
	b) Giảng viên cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân:
Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 02 giáo trình hoặc chủ biên 01 giáo trình và tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, đào tạo, hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;
Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện, viện khoa học có đào tạo trình độ tiến sĩ đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú.
	d) Giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 

- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tham gia biên soạn 02 sách chuyên khảo;

         - Tác giả chính 10 bài báo khoa học;
- Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoặc hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú; hoặc hướng dẫn chính 05 sinh viên, học viên hoặc 05 nhóm sinh viên, học viên đạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ, kỹ năng nghề cấp quốc gia, quốc tế;


	
	Theo quy định thì không có hướng dẫn chính. Có thể là hướng dẫn 1, 2 được không? Đối với luận án chỉ có 1 người hướng dẫn thì có gọi là hướng dẫn 1??



	26. 
	c) Cán bộ quản lý giáo dục:
Chủ trì 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền.
Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.
	đ) Cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục cấp sở, cấp phòng là tác giả 05 sáng kiến cơ sở và đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Tác giả 02 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;

- Có 03 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng do sở giáo dục và đào tạo tổ chức; hoặc tác giả 03 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc tác giả chính 03 bài báo khoa học; hoặc tham gia soạn thảo 03 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền hoặc 03 kế hoạch được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; 


	
	

	27. 
	
	e) Cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục cấp tổng cục, cấp bộ là tác giả 05 sáng kiến cơ sở và đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Tác giả 03 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; 

- Tham gia soạn thảo 05 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc chủ trì 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 
- Tác giả chính 05 bài báo khoa học; hoặc chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo.
	
	

	28. 
	
	g) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục hiện đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
	
	Xin ý kiến về xây dựng tiêu chuẩn vì thời gian công tác ở vùng này thì nhân đôi. Do đó, tiêu chuẩn cần phải giảm xuống cho phù hợp (xem xét giảm tiêu chuẩn xuống 1 nửa hoặc 1/3). 

Xin ý kiến về nội dung đánh giá tác động?


	29. 
	5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên, trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy
	 5. (chuyển lên trước khoản 1 Điều này)
	
	

	30. 
	Điều 9. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”
Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

	Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”
Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho các nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục từ 15 năm trở lên; cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy, và đạt các tiêu chuẩn cụ thể sau:
1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.

	Đưa khoản 5 lên để thành quy định chung cho tất cả các đối tượng
Bổ sung từ “giáo dục” (Vì giáo viên không chỉ có nhiệm vụ giảng dạy mà còn có nhiệm vụ giáo dục)
	Luật TĐKT (sửa đổi) chỉ để cụm từ: Trung thành với Tổ quốc 

	31. 
	2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
	2. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, thương yêu học trò; có uy tín, ảnh hưởng lan tỏa trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương, là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu; có nhiều đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng, trong đó:


a) Đối với giáo viên mầm non thực hiện xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của cấp học mầm non; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập, góp phần thu hút trẻ đến trường; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em theo phương pháp khoa học; 

b) Đối với giáo viên phổ thông, trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác giảng dạy, giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; tư vấn tâm lý cho học sinh; phát hiện tài năng, năng khiếu học sinh; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục hòa nhập; tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; 

c) Đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng dạy, hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập, khởi nghiệp đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học.


	
	Bổ sung thêm tiêu chí gì cho rõ nội hàm từ “uy tín”, “ảnh hưởng”
Xin ý kiến có cần thiết phải cụ thể các điểm a,b,c nữa không? Vì kể ra cũng không đủ; cắt đi để logic, thống nhất với tiêu chuẩn NGND?

	32. 
	3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 07 lần được tặng danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên, giảng viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ hoặc danh hiệu giáo viên, giảng viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ.
Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc 05 lần được tặng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp hoặc 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và giáo viên dạy giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.
	3. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giáo viên, giảng viên giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua hoặc giáo viên, giảng viên giỏi cấp tỉnh, bộ; 01 lần được tặng bằng khen cấp tỉnh, bộ.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Đã 05 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giáo viên giỏi cùng cấp, trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng.

Đối với trưởng khoa, phó trưởng khoa và tương đương, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu thì tập thể do cá nhân quản lý đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc bằng khen cấp tỉnh, bộ hoặc cờ thi đua cấp tỉnh, bộ trở lên 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.
	Chuyển quy định từ khoản 4 lên khoản 3 để thành quy định chung cho các đối tượng cán bộ quản lý, không phải nhắc lại nhiều lần.


	Cụm từ: Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, giáo viên, giảng viên giỏi cùng cấp - đã tường minh chưa (Vì có người không rõ là 07 lần của cả 2 hình thức)
Nghiên cứu thêm trách nhiệm của cấp phó đối với tập thể đơn vị

Có yk cho rằng chỉ cần danh hiệu TTLĐTT?

	1. 
	4. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:
	4. Tài năng sư phạm được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:
	Tách thành 07 nhóm đối tượng (tương ứng với sắp xếp đối tượng của NGND) và cụ thể hóa tiêu chuẩn cho phù hợp với từng đối tượng; 

Làm rõ quy định về sáng kiến, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời bổ sung thêm một số tiêu chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo, CBQL


	

	33. 
	a) Giáo viên mầm non:

Đảm bảo chất lượng và hiệu quả nuôi dạy trẻ; chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập, góp phần thu hút trẻ đến trường; thực hiện xuất sắc mục tiêu, yêu cầu của ngành học giáo dục mầm non; hướng dẫn, vận động được nhiều cha mẹ các cháu nuôi dưỡng, chăm sóc con theo phương pháp khoa học; được cha mẹ các cháu tín nhiệm; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.
	a) Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non là tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 02 lần xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học, tiết dạy minh họa từ cấp huyện, sở, ban ngành trở lên; hoặc có 02 tài liệu bồi dưỡng giáo viên từ cấp huyện, sở, ban, ngành trở lên;

- Có 02 lần tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình đã được nghiệm thu; 


	Ghép điểm a và 1 phần điểm g của NĐ 27 
Các điểm sau thực hiện thống nhất ghép nhà giáo với CBQL theo bậc học
	Nội dung xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học, tiết dạy minh họa, có ý kiến nói rằng xác nhận, quyết định là khó. Lãnh đạo chỉ đạo làm, nay yc hồ sơ phải có giấy xác nhận or quyết định thì xử lý thế nào

	34. 
	b) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở:
Có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở; giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;
Chủ trì 02 sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh đã được áp dụng có hiệu quả cao trong trường, được hội đồng sáng kiến cấp huyện nghiệm thu.
	b) Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng, trường trung học phổ thông, trường chuyên, trường năng khiếu, trường dự bị đại học, trung tâm chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp và trung cấp là tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 02 sáng kiến cấp tỉnh, bộ và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có 02 lần xây dựng và thực hiện các chuyên đề dạy học, tiết dạy minh họa cấp tỉnh, bộ; hoặc 02 lần tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương đã được tỉnh, bộ nghiệm thu; hoặc 02 tài liệu bồi dưỡng giáo viên trong phạm vi cấp tỉnh, bộ; hoặc 02 lần tham gia biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, được Bộ chủ quản phê duyệt, triển khai thực hiện;
- Tác giả sách tham khảo, sách hướng dẫn bồi dưỡng giáo viên, học sinh; hoặc tác giả 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy; hoặc tác giả 05 bài báo khoa học;

- Giảng dạy, bồi dưỡng, huấn luyện được 02 học sinh, thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, khuyến khích hoặc giải thưởng kỹ năng nghề trong các kỳ thi quốc tế do các bộ quản lý quyết định cử học sinh, thí sinh tham gia; hoặc 05 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia; hoặc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh đến trường??? 

- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;


	
	Việc tham gia Hội đồng thẩm định SGK và tài liệu GD địa phương không được tính vì không có sản phẩm xây dựng được như tiêu chuẩn tại dự thảo (về tài năng sư phạm). Hoặc nếu tính tương đương với sản phẩm nhà giáo xây dựng được thì 4 hay mấy lần tham gia Hội đồng?


	35. 
	c) Giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng:
Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của người học; giúp đỡ được 02 giáo viên trở thành giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;
Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
	
	Ghép GV trung cấp với GV phổ thông
	

	36. 
	d) Giáo viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp và trung cấp:
Giảng dạy, giáo dục đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; có ít nhất 05 học sinh giỏi về lý thuyết và kỹ năng thực hành; giúp đỡ được 02 giáo viên có trình độ nghiệp vụ và tay nghề giỏi cấp trường trở lên;
Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng hiệu quả trong giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
	
	
	

	37. 
	đ) Giáo viên trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ:
Giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;
Chủ trì 02 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học đã được áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy, được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ nghiệm thu; biên soạn 02 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy.
	c) Giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trường chính trị tỉnh, cơ sở bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các Bộ đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 02 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;

- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tham gia biên soạn 02 sách chuyên khảo; hoặc tác giả 03 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc tác giả 03 tập bài giảng được hội đồng khoa học cấp trường nghiệm thu đưa vào giảng dạy;  
- Tác giả 05 bài báo khoa học; hoặc tác giả chính 03 công trình khoa học và công nghệ đạt giải Nhất, Nhì, Ba giải thưởng khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ; hoặc hướng dẫn chính 03 học sinh, sinh viên, học viên hoặc 03 nhóm học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia, kỹ năng nghề quốc gia, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, “Tài năng khoa học trẻ”, “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp bộ; hoặc hướng dẫn chính 02 học sinh, sinh viên, học viên thí sinh hoặc 02 nhóm học sinh, sinh viên, học viên, thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế hoặc đoạt giải thưởng kỹ năng nghề trong các kỳ thi cấp quốc tế do các bộ quản lý quyết định cử tham gia;


	Ghép GV cao đẳng với trường chính trị tỉnh, trường bồi dưỡng CBCCVC
	

	38. 
	e) Giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng:
Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học;
Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.


	d) Giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học đạt được các tiêu chuẩn sau:


- Chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ được đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực;

- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia chính biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo;

- Tác giả chính 10 bài báo khoa học; hoặc tác giả chính 05 công trình khoa học và công nghệ đạt giải Nhất, Nhì, Ba giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

- Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoặc hướng dẫn chính 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú;

Trường hợp giảng viên các đại học, trường đại học, học viện không được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ được thay thế bằng một trong những thành tích sau: Hướng dẫn 03 sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; hướng dẫn 05 học sinh, sinh viên, học viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia hoặc 03 công trình nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba giải thưởng học sinh, sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học cấp bộ, giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ” hoặc giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp bộ;


	Tách GV cao đẳng để giảm bớt tiêu chuẩn cho đối tượng này, nhằm cân đối tỷ lệ NGƯT giữa các cấp học, trình độ đào tạo
	Khái niệm về tham gia chính biên soạn giáo trình; tác giả chính sách chuyên khảo là không có. 

Vậy làm thế nào để xác định tỷ lệ đóng góp chính về giáo trình, sách chuyên khảo???

	39. 
	g) Cán bộ quản lý giáo dục:
Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực hoặc tham gia soạn thảo 04 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
Đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường giáo dưỡng, công chức công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức làm công tác chuyên trách quản lý dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì 03 sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trong quản lý, giảng dạy, giáo dục, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu.
Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

	
đ) Cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục cấp sở, cấp phòng đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 02 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ trở lên đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 

- Có 03 tài liệu bồi dưỡng theo các chương trình bồi dưỡng do sở giáo dục và đào tạo tổ chức; hoặc tác giả 03 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc tác giả chính 03 bài báo khoa học; hoặc tham gia soạn thảo 03 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền;


	Tách CBQLGD theo nhóm đối tượng tương ứng với GV và tách CBQL cơ sở GD với cơ quan quản lý ở cấp địa phương với tỉnh, bộ
	

	40. 
	
	e) Cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục cấp tổng cục, cấp bộ đạt được các tiêu chuẩn sau:



- Tác giả 05 sáng kiến cơ sở, trong đó có 04 sáng kiến cấp tỉnh, bộ; 

- Tham gia soạn thảo 06 văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo quyết định phân công của người có thẩm quyền; hoặc chủ trì 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc chủ trì 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực; 
- Chủ biên 01 giáo trình; hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình; hoặc tác giả 01 sách chuyên khảo; hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo; hoặc tác giả 04 sách tham khảo, sách hướng dẫn; hoặc tác giả chính 05 bài báo khoa học; 


	
	

	41. 
	h) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo được áp dụng hưởng chính sách như quy định đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:
Nhà giáo đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục của đơn vị; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; chăm lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; chủ trì 02 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục trong nhà trường; giúp đỡ được 02 giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên;
Cán bộ quản lý giáo dục đi đầu trong đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; có 02 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực, được hội đồng sáng kiến của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp nghiệm thu;
Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ quản lý giáo dục tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm liền kề năm đề nghị xét tặng.

	g) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có đủ điều kiện quy định tại khoản  3 Điều 9 Nghị định này đã được ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen về đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục; chăm lo, giúp đỡ học sinh trong học tập; đổi mới quản lý giáo dục ở địa phương; có tinh thần khắc phục khó khăn xây dựng trường lớp, vận động được nhiều học sinh đến trường; chủ trì 05 sáng kiến được hội đồng cấp cơ sở công nhận.

 Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định đối với cán bộ quản lý giáo dục tại điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc hoặc bằng khen cấp tỉnh, bộ
	Tiêu chuẩn như dự thảo là nhẹ quá.


	Xin ý kiến về xây dựng tiêu chuẩn vì thời gian công tác ở vùng này thì nhân đôi. Do đó, tiêu chuẩn cần phải giảm xuống cho phù hợp (xem xét giảm tiêu chuẩn xuống 1 nửa hoặc 1/3). 

Xin ý kiến về nội dung đánh giá tác động?


	42. 
	
	h) Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục giảng dạy các ngành, chuyên ngành đặc thù đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này, có các thành tích theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến cấp tỉnh, bộ hoặc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, bộ hoặc bài báo khoa học.


	Bổ sung thêm 1 điểm để quy định cho các ngành, chuyên ngành đặc thù 
	ĐỀ NGHỊ Bộ VHTTDL, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ LĐTBXH xây dựng phụ lục về danh mục các thành tích quy đổi

	43. 
	5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.
	(chuyển lên trước khoản 1 Điều này)

5. Nhà giáo có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục từ 15 năm trở lên. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy, giáo dục.

	
	

	44. 
	Điều 10. Các thành tích được thay thế tiêu chuẩn sáng kiến, đào tạo tiến sĩ áp dụng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”

	Bỏ điều này vì đã lồng ghép vào Điều 11


	
	

	45. 
	1. Nhà giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng được 01 học sinh, sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia được tính là có 01 sáng kiến cấp tỉnh, bộ.

	
	
	

	46. 
	2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tham gia biên soạn chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã được nghiệm thu, được tính là có sáng kiến cấp tỉnh, bộ.

	
	
	

	47. 
	3. Nhà giáo đạt giải Nhất trong các hội thi tay nghề ở cấp nào thì được tính là có sáng kiến ở cấp đó.

	
	
	

	48. 
	4. Giảng viên các đại học, trường đại học, học viện không được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ được thay thế bằng một trong những thành tích sau:
Hướng dẫn 03 sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc tế; hướng dẫn 05 sinh viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi quốc gia; hướng dẫn 05 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” hoặc “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo” cấp bộ.

	
	
	

	49. 
	5. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục giảng dạy các ngành, chuyên ngành đặc thù được tính thay thế tiêu chuẩn sáng kiến theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
	
	
	

	50. 
	Chương III
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	Chương III
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	Tách thành 1 chương về Hội đồng, 1 chương về trình tự, thủ tục cho mạch lạc, cân đối giữa các chương
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	Điều 11. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
1. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được thành lập ở từng cấp Hội đồng, theo từng lần xét và giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

	Điều 12. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
Giữ nguyên


	
	

	52. 
	2. Các cấp Hội đồng
a) Hội đồng cấp cơ sở;
b) Hội đồng cấp huyện, Hội đồng sở giáo dục và đào tạo, Hội đồng Đại học vùng, Hội đồng Đại học quốc gia (gọi chung là Hội đồng cấp huyện);
c) Hội đồng cấp tỉnh, cấp Bộ;
d) Hội đồng cấp Nhà nước.
3. Cá nhân đang là đối tượng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” không tham gia các cấp Hội đồng.
4. Số lượng thành viên Hội đồng các cấp tối thiểu là 11, trong đó có thành viên là “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ.
5. Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu.
6. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín.
7. Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng.
8. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” ở mỗi cấp có Tổ thư ký, do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập. Tổ Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp của Hội đồng.
9. Hội đồng cấp dưới có trách nhiệm báo cáo Hội đồng cấp trên kết quả giải quyết đơn, thư (nếu có) đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng.
10. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được sử dụng con dấu của cơ quan người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng cấp Nhà nước được sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	2. Các cấp Hội đồng
a) Hội đồng cấp cơ sở;
b) Hội đồng cấp trên cơ sở bao gồm: Hội đồng cấp huyện, Hội đồng sở giáo dục và đào tạo, Hội đồng đại học quốc gia và đại học vùng;
c) Hội đồng cấp tỉnh;
d) Hội đồng cấp Bộ;
đ) Hội đồng cấp Nhà nước.
3. Cá nhân đang là đối tượng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” không tham gia các cấp Hội đồng.
4. Các cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng tham dự. Trường hợp vắng mặt, thành viên Hội đồng phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý và gửi lại phiếu bầu.
        5. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai và bỏ phiếu kín. Kết quả họp Hội đồng xét tặng được công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng.

6. Cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” phải đạt từ 80% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng.
7. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” ở mỗi cấp có Tổ thư ký, do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập. Tổ Thư ký có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, tóm tắt hồ sơ, ý kiến thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp của Hội đồng.
8. Hội đồng cấp dưới có trách nhiệm giải quyết đơn, thư (nếu có) đối với các cá nhân được đề nghị xét tặng; thông báo cho cá nhân và đơn vị cá nhân công tác; báo cáo Hội đồng cấp trên kết quả giải quyết đơn, thư (nếu có).
9. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được sử dụng con dấu của cơ quan người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng cấp Nhà nước được sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

	Điều 14, 15, 16, 17, 18: Số lượng thành viên Hội đồng quy định cụ thể để phù hợp và bảo đảm vị trí của các cấp hội đồng

Rà soát thành phần hội đồng cho phù hợp

Bổ sung thêm quy định về thời gian xử lý hồ sơ (thực hiện theo quy định về cải cách thủ tục hành chính) 

Khoản 6. Theo báo cáo tổng hợp, cá nhân bị loại do số phiếu Hội đồng các cấp từ 80-dưới 90%: năm 2017 là 149 người, năm 2020 là 241 người.

(Báo cáo của 66 trường ĐH, 55 cơ sở GDNN và 28 sở GDĐT)
Nội dung về lấy ý kiến người học hoặc cha mẹ/người giám hộ của học sinh sẽ không quy định theo đa số ý kiến góp ý

	Xem xét quy định về việc giải quyết đơn thư, công khai kết quả xét trên cổng thông tin/website
Sẽ có 1 báo cáo đánh giá tác động việc này.

Có ý kiến cho rằng làm như HĐ GSNN, càng HĐ cao hơn thì tỷ lệ số phiếu lại càng thấp đi thì phù hợp hơn. 
Hoặc không lấy ý kiến thành viên HĐ vắng mặt, đạt 90% số phiếu đồng ý trên tổng số thành viên Hội đồng tham dự.
 Xin ý kiến

Việc lấy ý kiến người học hoặc cha mẹ/người giám hộ của học sinh (đối với mầm non, tiểu học) đang còn nhiều ý kiến khác nhau. Đa số đề nghị không triển khai việc này vì nếu lấy năm đề nghị xét tặng thì không đại diện cho cả cuộc đời công tác của nhà giáo

Việc quy định giải quyết đơn thư đã đưa vào khoản 8



	53. 
	Điều 12. Hội đồng cấp cơ sở
Hội đồng cấp cơ sở được tổ chức tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị (gọi chung là đơn vị) có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
1. Thành phần Hội đồng gồm: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị là Chủ tịch Hội đồng, một cấp phó của người đứng đầu và Chủ tịch công đoàn đơn vị là Phó Chủ tịch Hội đồng; trưởng các bộ phận có liên quan thuộc đơn vị, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc giáo viên, giảng viên dạy giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ làm ủy viên.
2. Người đứng đầu đơn vị quyết định thành lập Hội đồng.
3. Đối tượng xét là các cá nhân đạt từ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
4. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.
	Điều 13. Hội đồng cấp cơ sở

Hội đồng cấp cơ sở được tổ chức tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị (gọi chung là đơn vị) có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.
1. Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 7 đến 15 thành viên.

2. Thành phần Hội đồng gồm: Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị là Chủ tịch Hội đồng, một cấp phó của người đứng đầu và Chủ tịch công đoàn đơn vị là Phó Chủ tịch Hội đồng; trưởng các bộ phận có liên quan thuộc đơn vị, 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” hoặc giáo viên, giảng viên giỏi hoặc Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bộ làm ủy viên. Trường hợp Hội đồng không đủ số lượng thành viên theo quy định hoặc người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đều là ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” thì báo cáo đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp để cử bổ sung thành viên tham gia Hội đồng.
3. Người đứng đầu đơn vị quyết định thành lập Hội đồng.
4. Đối tượng xét là các cá nhân đạt từ 80% trở lên số phiếu giới thiệu của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
5. Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
6. Thời hạn xử lý hồ sơ: Thời gian tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trên là 35 ngày. 
	
	Yêu cầu 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” có khó quá không, mặc dù đã bổ sung có ý dưới 
Về thời hạn xử lý hồ sơ của các cấp HĐ.
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	Điều 13. Hội đồng cấp huyện
1. Hội đồng cấp huyện
a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục cấp huyện làm Phó Chủ tịch; 01 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo, công chức phụ trách chuyên môn, tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên làm ủy viên;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
c) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở đề nghị;
d) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.
2. Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch, một Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch công đoàn giáo dục cấp tỉnh làm Phó Chủ tịch; các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có cá nhân đề nghị xét tặng, đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng chức năng có liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh làm ủy viên;
b) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập Hội đồng;
c) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở ở các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc các sở, ngành đề nghị;
d) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

3. Hội đồng Đại học quốc gia, Đại học vùng
a) Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Đại học làm Chủ tịch, 01 Phó Giám đốc làm Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch công đoàn Đại học làm Phó Chủ tịch; Hiệu trưởng các trường thành viên, đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban có liên quan, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” làm ủy viên;
b) Giám đốc Đại học quyết định thành lập Hội đồng;
c) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở của các đơn vị thành viên đề nghị;
d) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.
	Điều 14. Hội đồng cấp trên cơ sở
1. Hội đồng cấp huyện 

a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 9 đến 11 thành viên;

b) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo làm Phó Chủ tịch; 01 Phó Trưởng phòng giáo dục và đào tạo, công chức phụ trách chuyên môn, tổ chức cán bộ phòng giáo dục và đào tạo; đại diện lãnh đạo phòng lao động, thương binh và xã hội, trung tâm chính trị cấp huyện (nếu có cá nhân đề nghị xét tặng); 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” hoặc giáo viên giỏi cấp huyện trở lên làm ủy viên;
c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;
d) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở đề nghị;
đ) Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
2. Hội đồng sở giáo dục và đào tạo
a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 15 thành viên;

b) Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm Chủ tịch, 01 Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Chủ tịch công đoàn giáo dục cấp tỉnh làm Phó Chủ tịch; các Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có cá nhân đề nghị xét tặng, đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng chức năng có liên quan của sở giáo dục và đào tạo, 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” hoặc giáo viên giỏi cấp tỉnh làm ủy viên;
c) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập Hội đồng;
d) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở ở các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc các sở, ngành đề nghị;
đ) Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
3. Hội đồng đại học quốc gia và đại học vùng
a) Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 15 thành viên;

b) Thành phần Hội đồng gồm: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Đại học làm Chủ tịch, 01 Phó Giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng Đại học làm Phó Chủ tịch thường trực, đại diện lãnh đạo công đoàn Đại học làm Phó Chủ tịch; Hiệu trưởng các trường thành viên (có ứng viên), đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban có liên quan, 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” làm ủy viên;
c) Giám đốc Đại học quyết định thành lập Hội đồng;
d) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cơ sở của các đơn vị thành viên đề nghị;
đ) Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
4. Thời hạn xử lý hồ sơ: Thời gian tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trên là 35 ngày. 
	Quy định mỗi khoản có tên Hội đồng riêng

Bỏ Chủ tịch Công đoàn cấp huyện

theo

Hướng dẫn 704/HD-TLĐ ngày 12/5/2017 sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện  
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	Điều 14. Hội đồng cấp tỉnh, cấp Bộ
1. Hội đồng cấp tỉnh
a) Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Phó Chủ tịch; các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch công đoàn giáo dục cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có cá nhân đề nghị xét tặng, đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng chức năng có liên quan của Sở Giáo dục và Đào tạo, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” làm ủy viên;
b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
c) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp huyện, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh đề nghị;
d) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.
2. Hội đồng cấp Bộ
a) Thành phần Hội đồng gồm: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng làm Chủ tịch, 01 Thứ trưởng và Chủ tịch công đoàn ngành (nếu có) làm Phó Chủ tịch; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ; 01 đại diện lãnh đạo Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ; 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” hoặc Chiến sĩ thi đua cấp bộ làm ủy viên;
b) Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng;
c) Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ đề nghị;
Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét các cá nhân được Hội đồng cơ sở trực thuộc Bộ, Hội đồng Đại học quốc gia và Hội đồng cấp tỉnh đề nghị;
d) Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.
	Điều 15. Hội đồng cấp tỉnh
1. Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 17 thành viên.


2. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm Phó Chủ tịch; các Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch công đoàn giáo dục cấp tỉnh, lãnh đạo sở lao động - thương binh và xã hội và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có cá nhân đề nghị xét tặng, đại diện lãnh đạo văn phòng, các phòng chức năng có liên quan của sở giáo dục và đào tạo, 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” hoặc giáo viên giỏi cấp tỉnh làm ủy viên.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

4. Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp huyện, Hội đồng sở giáo dục và đào tạo, Hội đồng cơ sở của các trường trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Hội đồng cơ sở của các trường đại học, cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh đề nghị.

5. Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
6. Thời hạn xử lý hồ sơ: Thời gian tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trên là 40 ngày; trường hợp có từ 100 hồ sơ trở lên, thời gian xử lý và thẩm định là 50 ngày.


	Tách quy định Hội đồng cấp tỉnh và Hội đồng cấp Bộ

Bổ sung đại diện nhà giáo là giáo viên, giảng viên giỏi (do một số bộ, ngành không có đủ Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú)
	

	56. 
	
	Điều 16. Hội đồng cấp Bộ
1. Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 17 thành viên.

2. Thành phần Hội đồng gồm: Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng làm Chủ tịch, 01 Thứ trưởng hoặc người đứng đầu đơn vị quản lý đào tạo và Chủ tịch công đoàn ngành (nếu có) làm Phó Chủ tịch; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ; 01 đại diện lãnh đạo Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ; 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” hoặc giáo viên, giảng viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp bộ làm ủy viên.

3. Bộ trưởng quyết định thành lập Hội đồng.

4. Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở trực thuộc Bộ đề nghị, Hội đồng Đại học quốc gia và Hội đồng cấp tỉnh đề nghị.

5. Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 18 Nghị định này.
6. Thời hạn xử lý hồ sơ: Thời gian tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp trên là 40 ngày; trường hợp có từ 100 hồ sơ trở lên, thời gian xử lý và thẩm định là 50 ngày.
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	Điều 15. Hội đồng cấp Nhà nước
1. Thành phần Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Phó Chủ tịch; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số Bộ có nhà giáo đề nghị xét tặng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 03 “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” làm ủy viên.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị.
4. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2, Điểm a và b Khoản 3 Điều 16 Nghị định này; hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định này, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
	Điều 17. Hội đồng cấp Nhà nước
1. Số lượng thành viên Hội đồng: Từ 11 đến 17 thành viên;

2. Thành phần Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng; Thứ trưởng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Phó Chủ tịch thường trực; Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Phó Chủ tịch; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo một số Bộ có nhà giáo đề nghị xét tặng, người đứng đầu phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 03 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” làm ủy viên.
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đối tượng xét là các cá nhân được Hội đồng cấp Bộ đề nghị.
5. Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều 18 Nghị định này; hoàn thiện hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định này, trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

6. Thời hạn xử lý hồ sơ: Thời gian tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ là 50 ngày; trường hợp có từ 1000 hồ sơ trở lên thì thời gian xử lý và thẩm định là 60 ngày.


	Bổ sung đại diện VPCP, VP CTN

Cơ quan quản lý trực tiếp, tham gia để trực tiếp đóng góp ý kiến với Hội đồng và chỉ đạo Tổ thư ký hoàn thiện hồ sơ 
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	Chương IV
THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, 
“NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
	Chương IV
TRÌNH TỰ THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU
 “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”

	Không bổ sung 1 điều về về việc tước danh hiệu và thu hồi hiện vật vì đã quy định rất rõ trong Điều 92 dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi). Nghị định này không có nội dung mới về vấn đề này nên không quy định
	

	59. 
	Điều 16. Trình tự xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
	Điều 18. Trình tự xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” 
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	1. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm
a) Người đứng đầu đơn vị cơ sở thông báo đến công chức, viên chức trong đơn vị (bao gồm cả đối tượng quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định này) tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định này. Các cá nhân tự giới thiệu và giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn. Người đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” chuẩn bị bản khai thành tích cá nhân;
b) Người có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định này trực tiếp hoặc qua bưu điện về cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc cơ quan, đơn vị đã công tác trước khi về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội;
c) Người đứng đầu đơn vị triệu tập cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức, người lao động dự họp;
d) Người đứng đầu đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức việc thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Đối với cơ sở giáo dục có số công chức, viên chức và người lao động từ 200 trở lên, việc giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện tại các tập thể có tổ chức Đảng và công đoàn bộ phận. Cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn.
	a) Giữ nguyên

b) Người có đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này qua hộp thư điện tử quy định của Hội đồng cấp cơ sở; đồng thời gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc cơ quan, đơn vị đã công tác trước khi về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội;
c) Người đứng đầu đơn vị triệu tập cuộc họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên trong đơn vị. Cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức, người lao động dự họp. Người đứng đầu đơn vị thông báo thành tích của từng cá nhân đề nghị xét tặng, tổ chức việc thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. 

Đối với đơn vị có số công chức, viên chức và người lao động từ 500 trở lên, người đứng đầu đơn vị lựa chọn hình thức lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm có ít nhất 3/4 số công chức, viên chức, người lao động của tập thể cá nhân công tác và tham gia sinh hoạt đảng, đoàn thể dự họp và không dưới 50% số công chức, viên chức, người lao động của toàn đơn vị tham gia, trong đó có đại diện tất cả các đơn vị thành viên của trường, đơn vị tham dự; đối với đơn vị có từ 1000 viên chức, người lao động trở lên thì số người của các đơn vị thành viên của toàn đơn vị tham dự không dưới 30%. 

Cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn.

	Lấy ý kiến của tất cả đơn vị để đánh giá nhà giáo thông qua sự tôn vinh, uy tín của tập thể nơi nhà giáo công tác. Đối với các cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn thì người đứng đầu đơn vị lựa chọn hình thức lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm 50% số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia, trong đó có đại diện tất cả các đơn vị thành viên của đơn vị tham dự. 


	Quy định đã mạch lạc chưa, có tường minh, dễ thực hiện không? Hay cần cụ thể thành tường bước và thay từ trình từ thành quy trình???
Quy định về hồ sơ điện tử thế nào, nộp qua email hay mở 1 của sổ (banner) của năm xét tặng


	61. 
	2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận
a) Tổ thư ký thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị (riêng Hội đồng cấp Nhà nước đăng tải danh sách đề nghị xét tặng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ) trong thời gian ít nhất là 10 ngày làm việc để lấy ý kiến nhân dân);
b) Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận; gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp Hội đồng.
	2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận
a) Tổ thư ký rà soát, tóm tắt hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trong thời gian 10 ngày. Hội đồng cấp cơ sở và Hội đồng cấp trên cơ sở đăng tải danh sách và hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng; Hội đồng cấp tỉnh, bộ đăng tải danh sách đề nghị xét tặng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị trong thời gian 10 ngày; Hội đồng cấp Nhà nước đăng tải danh sách đề nghị xét tặng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ trong thời gian 10 ngày để lấy ý kiến nhân dân;
b) Tổ thư ký tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận, gửi tài liệu, hồ sơ đề nghị xét tặng đến các thành viên Hội đồng và tổ chức cuộc họp Hội đồng.

	
	Đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị toàn bộ hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng để người học, đồng nghiệp, nhân dân suy tôn, có ý kiến.
Có cần thiết kế 1 cửa sổ về nội dung này để lấy ý kiến rộng rãi??? (như vậy GV, HS, mọi tầng lớp đều có thể cho ý kiến)

	62. 
	3. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ
a) Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định này;
b) Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”;
c) Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này, gửi lên Hội đồng cấp trên.
	3. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ
a) Hội đồng thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân theo danh hiệu đề nghị đối với quy định tại các Điều 10, 11 Nghị định này;
b) Hội đồng xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có), thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”;
c) Hội đồng hoàn thiện hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này, gửi lên Hội đồng cấp trên.

	
	

	63. 
	Điều 17. Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân gồm:
a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Các tài liệu chứng minh thành tích cống hiến trong hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và những đóng góp đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo gồm bản sao: Giấy chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; trang bìa giáo trình có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan đến tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
2. Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên 01 bộ hồ sơ, gồm:
a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
đ) Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này.
3. Hội đồng cấp Nhà nước gửi 03 bộ hồ sơ để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Chủ tịch nước quyết định, gồm:
a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước kèm theo Danh sách đề nghị xét tặng;
b) Tóm tắt thành tích cá nhân có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước;
c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng cấp Nhà nước.
	Điều 19. Hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”
1. Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân gồm:
a) Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” theo Mẫu số 01 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy chứng nhận hoặc quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến; 

c) Bản sao quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu; biên bản nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; giấy xác nhận của các đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu về nội dung, kết quả áp dụng và hiệu quả mang lại; 

d) Bản chụp trang bìa giáo trình, sách chuyên khảo, sách hướng dẫn, sách tham khảo có ghi tên tác giả và nhà xuất bản; bìa tập bài giảng và quyết định phê duyệt; danh mục bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế; 

đ) Bản sao quyết định phân công hoặc biên bản tiết dạy minh họa  có xác nhận của cấp có thẩm quyền về tiết dạy minh họa, chuyên đề, tài liệu bồi dưỡng; 

e) Bản sao quyết định hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú; biên bản họp hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú;

g) Bản sao quyết định cử tham gia bồi dưỡng học sinh, sinh viên, học viên tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế của cấp có thẩm quyền; tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giáo dục địa phương;

h) Bản sao quyết định tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và giấy xác nhận tỷ lệ đóng góp; bản chụp văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành;

i) Bản sao giấy xác nhận các tác phẩm đã được biểu diễn, công diễn, dàn dựng, phát sóng;

k) Bản sao (chụp) giấy chứng nhận giải thưởng; bằng chứng nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có liên quan.
2. Hội đồng cấp dưới gửi Hội đồng cấp trên 01 bộ hồ sơ (bản điện tử và bản giấy), gồm:
a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
c) Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Biên bản họp Hội đồng theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;
đ) Hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Hội đồng cấp Nhà nước gửi 01 bộ hồ sơ để Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét để trình Chủ tịch nước quyết định, gồm:
a) Tờ trình của Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước kèm theo danh sách đề nghị xét tặng;
b) Tóm tắt thành tích cá nhân có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước;

c) Biên bản và kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng cấp Nhà nước.
	Làm rõ yêu cầu của từng loại hồ sơ 

Sửa mẫu 1: Khai bằng tổng số năm và tháng để tính thời gian trực tiếp giảng dạy cho chính xác

Sửa tóm tắt để Chủ tịch Hội đồng ký xác nhận 1 lần 


	Quyết định, giấy xác nhận (trước đây không có, nay xử lý thế nào)

	64. 
	Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	

	65. 
	Điều 18. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2015.
	Điều 20: Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng    năm 2022. Nghị định này thay thế Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2015.
	
	Có cần quy định về việc chuyển tiếp không (Vấn đề thành tích??)

	66. 
	Điều 19. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; hướng dẫn, kiểm tra công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Điều 21. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”; ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” trước mỗi đợt xét tặng; hướng dẫn, kiểm tra công tác xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.
2. Giữ nguyên
	Làm rõ trách nhiệm
	


DỰ THẢO ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN, ĐỀ NGHỊ KHÔNG PHỔ BIẾN








         


Số năm              Định mức giờ/tiết dạy theo


Thời gian          quản lý              quy định trong 1 năm học


trực tiếp     =  


giảng dạy       Số giờ/tiết dạy của giáo viên/giảng viên


                                          trong 1 năm học
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